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                  Tân Uyên, ngày 04 tháng 7 năm 2025 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ: Sửa chữa, thay thế linh kiện 02 xe ô tô 

cứu thương cho Trung tâm Y tế Tân Uyên 

Trung tâm Y tế Tân Uyên, tỉnh Lai Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa 

chữa, thay thế linh kiện 02 xe ô tô cứu thương cho Trung tâm Y tế Tân Uyên với nội 

dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tân Uyên; 

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Lê Minh Hiếu 

- Chức vụ: Phụ trách Phòng TC-HC -TTYT Tân Uyên. 

- SĐT: 0977301757; Địa chỉ email: lehieudanso@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Bản báo giá /biểu báo giá ghi đầy đủ các thông tin theo danh mục yêu cầu 

phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay 

thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp kèm theo 

giấy ủy quyền.  

- Nhận trực tiếp bản gốc tại địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính - Trung tâm Y tế 

Tân Uyên; Tổ dân phố 2, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.  

- Nhận qua Email tới địa chỉ hòm thư: lehieudanso@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h 30phút ngày 04 tháng 7 năm 2025 đến 

16h 30 phút ngày 09 tháng 07 năm 2025.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục: Sửa chữa, thay thế linh kiện 02 xe ô tô cứu thương cho Trung 

tâm Y tế Tân Uyên ; 

(Có danh mục Phụ lục chi tiết kèm theo) 



2. Địa điểm sửa chữa Tại các xưởng hoặc Ga ra ô tô của đơn vị cung cấp dịch 

vụ được chủ đầu tư lựa chọn;  

3. Thời gian thực hiện: Tối đa 30 ngày. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo các điều 

khoản của hợp đồng.  

5. Các thông tin khác (nếu có): 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị! 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;   

- Ban Giám đốc;   

- Lưu VT, HSKT.       

 

       Trịnh Đình Hòa 



 

Phụ lục 
DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số          /YC-TTYT ngày ...../...../2025  

của Trung tâm Y tế Tân Uyên) 

STT Nội dung Xuất xứ ĐVT SL Đơn giá 

 

Thành tiền 
Yêu cầu linh kiện, 

phụ tùng thay thế 

I Xe ô tô  BKS: 25A- 004.21 - Loại xe: Mitsubishi V93       
 

 

1 Rô tuyn đứng (sau) Nhật Quả 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả phụ tùng thay 

thế phải đáp ứng sự 

phù hợp yêu cầu kỹ 

thuật của xe ô 

Mitsubishi V93; Vật tư 

phụ tùng thay thế có 

nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng, có hợp đồng 

nguyên tắc về việc 

cung cấp hàng hóa, 

phụ tùng thay mới phải 

chính hãng và mới 

100% 

2 Thanh giằng dọc sau Nhật Cái 2   

3 Rô tuyn trụ trên Nhật Quả 2   

4 Rô tuyn trụ dưới Nhật Quả 2   

5 Dây cu roa cam Nhật Sợi 1   

6 Cụm tăng tổng Nhật Cái 1   

7 Dây cu roa tổng Nhật Sợi 1   

8 Bi tỳ tổng Nhật Vòng 2   

9 Bi chữ thập  Nhật Vòng 4   

10 Đĩa phanh trước, sau Nhật Cái 4   

11 Vành chậu quả dứa Nhật Bộ 1   

12 Bi đỡ vành chậu Nhật Vòng 2   

13 Bi đầu quả dứa Nhật Vòng 1   

14 Bi đuôi quả dứa Nhật Vòng 1   

15 Bánh răng vi sai nhỏ Nhật Cái 2   

16 Bánh răng vi sai to Nhật Cái 2   

17 Căn vi sai Nhật Bộ 1   

18 Trục đỡ bánh răng vi sai Nhật Cái 1   

19 Phớt cầu Nhật Bộ 1   

20 Dầu cầu Mỹ Lít 5   

21 Dầu số Mỹ Lít 5   

22 Nhân công hoàn thiện VN Xe 1   

 Tổng cộng I      



 

II 
Xe cứu thương BS 25M- 000.92  - Loại xe: Ford Tuner - 2013 

1 Buzi Nhật Cái 4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả phụ tùng thay 

thế phải đáp ứng sự 

phù hợp yêu cầu kỹ 

thuật của xe ô tô  Ford 

Tuner, sản xuất năm 

2013; Vật tư phụ tùng 

thay thế có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng, có hợp 

đồng nguyên tắc về 

việc cung cấp hàng 

hóa, phụ tùng thay mới 

phải chính hãng và 

mới 100% 

2 Đĩa phanh trước Nhật Cái 2   

3 Cupsben phanh trước Nhật Bộ 2   

4 Xi lanh đờ lu phanh sau Nhật quả 2   

5 Giảm sóc trước Nhật Cái 2   

6 Giảm sóc sau Nhật Cái 2   

7 Mô bin đánh lửa Nhật quả 4   

8 Cao su chân máy Nhật quả 2   

9 Cao su  ốp cân bằng Nhật quả 2   

10 Cao su càng A dưới Nhật Quả 4   

11 Cao su càng A trên Nhật Quả 4   

12 Cao su chụp láp trước Nhật Quả 4   

13 Cao su giằng dọc cầu sau Nhật Quả 4   

14  Má phanh trước Nhật Bộ 1   

15  Má phanh sau Nhật Bộ 1   

16 Lốp 265.65.17 Bridgestone Nhật Quả 4   

17 Rô tuyn đứng trên Nhật Quả 2   

18 Rô tuyn đứng dưới Nhật Quả 2   

19 Rô tuyn cân bằng trước Nhật Quả 2   

20 Rô tuyn lái trong Nhật Quả 2   

21 Rô tuyn lái ngoài Nhật Quả 2   

22 Chổi gạt mưa Thailand Đôi 1   

23 Bình ắc quy  Hàn Quốc Cái 1   

24 Film cách nhiệt (Lluma Deluxe) Mỹ Xe 1   

25 Vè che mưa Thailand Bộ 1   

26 

Bọc da ghế bao gồm toàn bộ cả ghế sau 

và ghế trước (da công ngiệp) 

Thailand Bộ 1   

27 Nhân công hoàn thiện VN Xe 1   

  Tổng cộng II           
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